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 Ma trận đề: 

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1.Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
	-Biết được về tập hợp, phần tử của tập hợp, sử dụng các kí hiệu về tập hợp. 
-Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. -Dấu hiệu chia hết cho 5. 
-Nhận biết ƯCLN vàBCNN ở trường hợp đặc biệt
(Câu 1,2,3,4,5,8)
	-Thực hiện  tính cộng trừ hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. 
-Tìm giá trị của x
(Câu 13)
	Vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính, dựa vào các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9  tìm BC để giải bài toán

(câu 15)
	Chứng minh được tổng chia hết cho 3

(câu 14)
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	6
1,5

15%
	
	
	1
2
10%
	1
1,5

15%
	1

0,5

5%
	9

5,5

55%

	2.Số nguyên
	-Nhận biết được các số nguyên dương, số nguyên âm, giá trị tuyệt đối của 0, biết cộng hai số nguyên khác dấu 
(Câu 6, 7,9,10)
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

1
10%
	
	
	
	
	
	4

1

10%

	3. Đoạn thẳng
	Biết so sánh độ dài đoạn thẳng.
Tính chất trung điểm của đoạn thẳng. Vẽ được hình điểm thuộc tia, biết được điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
(Câu 11,12,16a)
	Hiểu được đẳng thức:  AM + MB = AB để tìm được độ dài đoạn thẳng và chỉ ra trung điểm của đoạn thẳng

(câu 16 b,c)


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5

5%
	1/3

1
10%
	
	2/3

2
20%
	
	
	3

3,5

35%

	T.s câu

T.sđiểm

Tỉ lệ %
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng trong các câu sau:

Câu 1: (0,25 điểm). Số phần tử của tập hợp B = { 20; 21; 22; .....; 100} là:
	A. 80.

	
	B. 81

	C. 40
	  D. 41


Câu 2: (0,25 điểm). Cho tập hợp 
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Câu 3: (0,25 điểm). ƯCLN(24,16,8 ) bằng:

	A. 8   
	     B. 10
	C. 16 
	D. 24


Câu 4: (0,25 điểm). Tổng 30 + 125 chia hết cho số nào sau đây:
	A.3
	B.9
	C.2
	D.5


Câu 5: (0,25 điểm). BCNN(12,16,48)   bằng:

	A. 12 
	B. 16
	C. 48
	D. 96


Câu 6: (0,25 điểm). Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là:

	A. -9
	B. -10

	C. -11
	D. -12


Câu 7: (0,25 điểm). Kết quả của (-15) + 20 bằng:
	A. -35 
	B. 5
	C.35  
	 D. -5


Câu 8: (0,25 điểm). Kết quả 23.22 bằng:
	A.26
	B.25
	C.45
	D.46


Câu 9: (0,25 điểm). Cho x -1 = -3 , số x bằng:

	A.  2
	B. -2

	C. -4
	   D. 4


Câu 10: (0,25 điểm).   
[image: image8.wmf]0
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thì x bằng :

	A. 0
	B. 10
	C. -10
	D.  x không có giá trị nào


Câu 11: (0,25 điểm). Cho biết AB = 3cm, CD = 4cm, EG = 4cm. ta có:

	A. AB > EG.
	B. AB = EG.
	C. AB < EG.
	D. CD >EG.   


Câu 12 : (0,25 điểm). Cho đoạn thẳng MQ = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng  PM =...

	A. 8 cm
	B. 4 cm 
	 C. 4,5 cm 
	  D. 5 cm


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 13: (2đ) 
1) Thực hiện phép tính

	a) 60 : [ 15 – ( 7 – 4)2]  
	b) 59 : 57 + 2.3 + 70

	c) (-15) + (- 6)
	d) (-7) – (-3)


2) Tìm x biết:   x -  7 = |-4| + (-8)  
Câu 14: (0,5đ)   Cho S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3.
Câu 15: (1,5đ) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2; hàng 5; hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết học sinh lớp đó trong khoảng 30 đến 50 em. Tính số học sinh lớp 6A.

Câu 16: (3đ)  

Vẽ tia Ax. Lấy B[image: image9.wmf]Î

Ax sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.
a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b) So sánh MA và MB. Điểm M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
c) Lấy N[image: image10.wmf]Î

Ax sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN. 
………………Hết…………….
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(ĐỀ SỐ 1)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2019-2020
Môn: Toán;  Lớp: 6

I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	C
	B


II.TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Tổng

	13


	1) Tính

a)  60 : [ 15 – ( 7 – 4)2] = 60 :[15 - 9 ] = 60 : 6 = 10
b)  59 : 57 + 2.3 + 70 = 52+ 6 + 1 = 25 + 7 = 32 

c) (-15) + (- 6) = - (15+6) = -21                

d) (-7) – (-3) = (-7) + 3 = - (7-4) = -3
	0,5

0,5

0,25

0,25
	2

	
	2) x -  7 = |-4| + (-8)  
        x – 7 = 4 + (-8)

        x - 7 =  - 4

        x      = - 4 + 7

        x      = 3
	0.25

0.25
	

	14


	S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

    = (1+2) + (22 + 23 ) + (24 + 25 ) + (26 + 27)                                     

    =      3   + 22(1+ 2) + 24(1+ 2) + 26(1+ 2)
(0,25 điểm)
    = 3 + 22.3 + 24.3  + 26.3
(0,25 điểm)
    = 3.(1 + 22 + 24 + 26)
(0,25 điểm)
· S 
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	Gọi x là số học sinh lớp 6A 
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Vì học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2; hàng 5; hàng 8 đều vừa đủ hàng nên ta có: 
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Mà BCNN(2, 5, 8) = 40

Suy ra: x 
[image: image14.wmf]Î

 BC (2, 5, 8) = B(40) ={ 0; 40; 80; …}

Và :    
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Do đó: x = 40

Vậy số học sinh lớp 6A là 40 học sinh.
	0.25
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	1,5

	16
	a) Vẽ hình đúng:

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 




Vì AM < AB (4 cm < 8 cm)  
b)Theo a) ta có điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên:

AM + MB = AB                          



[image: image16.wmf]Þ

MB = AB – AM


    MB = 8 – 4 = 4 cm




Vậy AM = MB = 4 cm.
 Ta có: AM + MB = AB (theo câu a) và MA = MB


Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.  
c) Vì AB < AN (8 cm < 12 cm) nên B nằm giữa A và N.


	0,25đ

0,5đ

0,25đ
0,5
0,5
1
	3


	TỔ PHÓ
(Kí và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Phượng

	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Kí và ghi rõ họ tên)
Phạm Thu Thủy


BAN GIÁM HIỆU

(Kí và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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